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DANH SÁCH THÀNH VIÊN 

THAM GIA HỘI ĐỒNG HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN,  

GIAO TRỰC TIẾP CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT 

 ĐỀ CƯƠNG) VÀ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU 

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

 

I. CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP 

LUẬT 

STT 

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ, CƠ QUAN CÔNG 
TÁC 

LĨNH VỰC 
CHUYÊN SÂU 

SĐT 

THÀNH VIÊN TRONG TRƯỜNG 

1 
PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Khoa 
Pháp luật Hành chính - Nhà nước, 
Trường ĐH Luật Hà Nội. 

Lý luận NN&PL 0904368668 

2 
PGS.TS. Nguyễn Văn Động, Khoa 
Pháp luật Hành chính - Nhà nước, 
Trường ĐH Luật Hà Nội. 

Lý luận NN&PL 0944585970 

3 
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồi, Khoa 
Pháp luậtHành chính - Nhà nước, 
Trường ĐH Luật Hà Nội. 

Lý luận NN&PL 0986920198 

4 
PGS.TS. Lê Văn Long,  Trưởng 
Khoa Tại chức, Trường ĐH Luật Hà 
Nội 

Lý luận NN&PL 0988800899 

5 
TS. Nguyễn Văn Năm, Khoa Pháp 
luậtHành chính - Nhà nước, Trường 
ĐH Luật Hà Nội. 

Lý luận NN&PL 0913525794 

6 
TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Phó Trưởng  
Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà 
nước, Trường ĐH Luật Hà Nội. 

Lý luận NN&PL 0904554246 

THÀNH VIÊN NGOÀI TRƯỜNG 

7 
GS.TS. Lê Minh Tâm Hội luật gia Việt 

Nam. 
097 9358 889 
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8 
PGS.TS. Lê Minh Thông Uỷ ban pháp luật 

Quốc hội 
0913 037 888 

 

9 
PGS.TS. Chu Hồng Thanh Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
0907 328 999 

10 TS. Dương Thị Thanh Mai Bộ Tư pháp 0913 232 514 

11 
TS. Nguyễn Quốc Hoàn Đại học Kiểm sát 0913 515 300 

0904 1133 55 

12 
PGS.TS. Đinh Xuân Thảo Văn phòng Quốc 

hội 
0913 236 150 

13 
PGS.TS. Nguyễn Quốc Hưởng Học viện hành 

chính Quốc gia 
HCM 

 

14 
PGS.TS. Trịnh Đức Thảo Học viện hành 

chính Quốc gia 
HCM 

 

15 
PGS.TS. Hoàng Thị Kim Quế Khoa Luật, Đại 

học Quốc gia Hà 
Nội 

0903208394 

16 

PGS.TS. Nguyễn ThịViệt Hương Viện Nhà nước và 
Pháp luật, Viện 
Hàn lâm khoa học 
và xã hội 

0988891223 

 

II. CHUYÊN NGÀNH: LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ LUẬT HIẾN PHÁP 

STT HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ, CƠ QUAN CÔNG 
TÁC  

LĨNH VỰC 
CHUYÊN SÂU 

SĐT 

THÀNH VIÊN TRONG TRƯỜNG 

1 
GS.TS Thái Vĩnh Thắng, Khoa Pháp 
luật Hành chính - Nhà nước, Trường 
Đại học Luật Hà Nội 

Luật Hiến pháp  0913536591 
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2 
PGS.TS. Tô Văn Hoà, Trưởng Khoa 
Pháp luậtHành chính - Nhà nước, 
Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hiến pháp  0903431369 

3 
TS. Trần Thái Dương, Phó Trưởng 
Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp 
chí, Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hiến pháp  0979898968 

4 
TS. Phạm Quý Tỵ Khoa Pháp luật 
Hành chính - Nhà nước, Trường Đại 
học Luật Hà Nội 

Luật Hiến pháp  0913212785 

5 
PGS.TS. Nguyễn Văn Quang, 
TrưởngPhòng Hợp tác quốc tế, 
Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hành chính 0976804244 

6 
TS. Trần Thị Hiền, Phó trưởng Khoa 
Pháp luật Hành chính - Nhà nước, 
Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hành chính 0915168078 

7 
TS. Hoàng Quốc Hồng, Khoa Pháp 
luật Hành chính - Nhà nước, Trường 
ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hành chính 0983306323 

8 

PGS.TS. Bùi Thị Đào, Trưởng bộ 
môn luật Hành chính, Khoa Pháp 
luật Hành chính – Nhà nước, Trường 
ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hành chính 01689698898 

9 

TS. Nguyễn Thị Thuỷ, Phó trưởng 
bộ môn Luật Hành chính, Khoa Pháp 
luật Hành chính – Nhà nước, Trường 
ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hành chính 0904004998 

10 

TS. Trần Kim Liễu, Phó trưởng 
phòng Hành chính - Tổng 
hợp, 

Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hành chính 0908387504 

11 
TS. Phan Lan Hương, Phó Trưởng 
phòng Hợp tác quốc tế, Trường ĐH 
Luật Hà Nội 

Luật Hành chính 01232751128 

12 
TS. Nguyễn Ngọc Bích, Khoa Pháp 
luật Hành chính – Nhà nước, Trường 
ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hành chính 0989196519 
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13 
TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Khoa Pháp 
luật Hành chính – Nhà nước, Trường 
ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hành chính 0912236060 

THÀNH VIÊN NGOÀI TRƯỜNG 

1 TS. Trần Nho Thìn Bộ Tư pháp 0903 293 959 

2 
PGS.TS Bùi Xuân Đức Uỷ ban mặt trận 

tổ quốc Việt Nam 
0912 083 136 

3 
TS. Phạm Văn Hùng Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp 
0912 462 127 

4 
GS.TS Nguyễn Đăng Dung Khoa Luật, 

ĐHQG Hà Nội 
0904 250 244 

5 
PGS.TS. Vũ Hồng Anh Viện Nghiên cứu 

lập pháp 
0913 506 547 

6 
PGS.TS Phan Trung Lý Uỷ ban Đối ngoại 

của Quốc hội 
0913 380 122 

7 
TS. Hoàng Thị Ngân Văn phòng Chính 

phủ 
0912 570  831 

 

8 
GS.TS Trần Ngọc Đường, Văn phòng Quốc 

hội 
0913 223 891 

9 
GS.TS Phạm Hồng Thái Khoa Luật, Đại 

học Quốc gia HN 
0903 235 675 

10 

PGS.TS Đinh Văn Mậu Học viện Chính 
trị hành chính 
quốc gia Hồ Chí 
Minh 

0903  430  105 

11 
TS. Phạm Hồng Quang Văn phòng Trung 

ương Đảng 
0972 361 286 

12 
TS. Nguyễn Thanh Bình Trường ĐH 

Nguyễn Trãi 
0903 432 646 

13 TS. Trần Minh Hương Nhà số 12 BT5 
Khu Đô thị Văn 

0914 258 204 
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Quán Hà Đông, 
Hà Nội 

14 
PGS.TS. Tường Duy Kiên Học viện chính trị 

Quốc gia HCM 
0989587019 

15 
PGS.TS. Vũ Công Giao Khoa Luật, Đại 

học Quốc Gia HN 
0912105803 

16 
PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa Học viện chính trị 

Quốc gia HCM 
0979786272 

17 
TS. Đặng Minh Tuấn Khoa Luật, Đại 

học Quốc Gia HN 
0978796682 

18 
PGS.TS. Trương Hồ Hải Học viện chính trị 

Quốc gia HCM 
0984377858 

19 
PGS.TS. Hoàng Văn Tú Viện Nghiên cứu 

lập pháp 
0912131966 

 

III. CHUYÊN NGÀNH: LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ 

STT HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ, CƠ QUAN CÔNG 
TÁC  

LĨNH VỰC 
CHUYÊN SÂU 

SĐT 

THÀNH VIÊN TRONG TRƯỜNG 

1 
PGS.TS Bùi Đăng Hiếu, Giám đốc 
Trung tâm Bảo đảm chất lượng đào 
tạo, Trường ĐH Luật Hà Nội. 

Luật Dân sự  0913540934 

2 
PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ, Trưởng 
khoa Pháp luật Dân sự, Trường ĐH 
Luật Hà Nội 

Luật HN&GD 0903233199 

3 
TS. Nguyễn Minh Tuấn, Khoa Pháp 
luật Dân sự, Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Luật Dân sự  01675996964 

4 
PGS.TS Phạm Văn Tuyết, Khoa 
Pháp luật Dân sự, Trường Đại học 
Luật Hà Nội 

Luật Dân sự  0902236622 

09421156635 
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5 
PGS.TS Phùng Trung Tập,  Khoa 
Pháp luật Dân sự, Trường Đại học 
Luật Hà Nội 

Luật Dân sự  0912345620 

6 
PGS.TS. Trần Anh Tuấn, Phó 
Trưởng Khoa Pháp luật Dân sự, 
Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật TTDS 0983332559 

7 

TS. Ngô Thị Hường, Trưởng bộ môn 
Luật Hôn nhân và Gia đình, Khoa 
Luật Pháp luật Dân sự, Trường ĐH 
Luật Hà Nội 

Luật HN&GĐ 0988070864 

8 
PGS.TS. Trần Thị Huệ, Khoa Pháp 
luật Dân sự, Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Luật Dân sự  0913308546 

9 
TS. Nguyễn Thị Phương Lan, Phó 
Trưởng phòng Thanh tra đào tạo, 
Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật HN&GĐ 0912316648 

10 
TS. Bùi Thị Huyền, Trưởng Bộ môn 
Luật tố tụng dân sự, Khoa Pháp luật 
Dân sự, Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật  TTDS 0936043186 

11 
TS. Vũ Thị Hải Yến, Phó 
trưởngKhoa Pháp luật Dân sự, 
Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Dân sự 0913523007 

12 
TS. Lê Đình Nghị, Trưởng Phòng 
Đào tạo, Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Dân sự  0903447272 

0908163888 

13 
TS. Nguyễn Triều Dương, Phó 
trưởng Khoa Tại chức, Trường ĐH 
Luật Hà Nội 

Luật  TTDS 0906755888 

14 

TS. Nguyễn Thị Lan, Phó trưởng Bộ 
môn Luật Hôn nhân và Gia đình, 
Khoa Luật Pháp luật Dân sự, Trường 
ĐH Luật Hà Nội 

Luật HN&GĐ 0909341994 

15 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng 
Bộ môn Luật tố tụng dân sự, Khoa 
Pháp Luật Dân sự, Trường ĐH Luật 
Hà Nội 

Luật TTDS 0949186841 

16 TS. Trần Phương Thảo, Khoa Pháp 
Luật Dân sự, Trường ĐH Luật Hà 

Luật TTDS 0912338806 
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Nội 

17 
TS. Vương Thanh Thúy, Khoa Pháp 
Luật Dân sự, Trường ĐH Luật Hà 
Nội 

Luật Dân sự  0903476646 

18 
TS. Vũ Thị Hồng Yến, Trưởng Bộ 
môn Luật dân sự, Khoa Pháp Luật 
Dân sự, Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Dân sự 0913523007 

19 
PGS.TS. Đinh Văn Thanh, Khoa 
Pháp Luật Dân sự, Trường ĐH Luật 
Hà Nội 

Luật Dân sự 0913207079 

20 
TS. Nguyễn Thị Phương Lan, Phó 
Trưởng phòng Thanh tra đào tạo, 
Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật HN&GĐ 0912316648 

21 
TS. Bùi Thị Huyền, Trưởng Bộ môn 
Luật tố tụng dân sự, Khoa Pháp luật 
Dân sự, Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật  TTDS 0936043186 

22 
TS. Vũ Thị Hải Yến, Phó trưởng 
Khoa Pháp luật Dân sự, Trường ĐH 
Luật Hà Nội 

Luật Dân sự 0913523007 

23 
TS. Lê Đình Nghị, Trưởng Phòng 
Đào tạo, Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Dân sự  0903447272 

0908163888 

24 
TS. Nguyễn Triều Dương, Phó 
trưởng Khoa Tại chức, Trường ĐH 
Luật Hà Nội 

Luật  TTDS 0906755888 

25 
TS. Kiều Thị Thanh, Phó giám đốc 
Trung tâm Luật sở hữu trí tuệ 

Luật Dân sự  

26 TS. Nguyễn Minh Oanh  Luật Dân sự  

THÀNH VIÊN NGOÀI TRƯỜNG 

1 TS. Nguyễn Văn Cường Toà án NDTC 0987 9099 79 

2 TS. Hoàng Thị Thuý Hằng Bộ Tư pháp 0983 308 757 

3 

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh  Khoa Luật, Đại 
học 

 Quốc gia Hà Nội 

0983  888  628 
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4 TS. Lê Mai Anh Học viện Tư pháp 0913 531 616 

5 
TS. Đinh Trung Tụng Thứ trưởng Bộ 

Tư pháp 
0914661429 

6 TS. Trần Lê Hồng Cục sở hữu trí tuệ 097 257 1060 

7 TS. Lê Ngọc Lâm Cục sở hữu trí tuệ 0904  007   776 

8 TS. Trần Văn Hải Cục sở hữu trí tuệ 0903   211  972 

9 TS. Trần Văn Trung Viện KSNDTC 0913 388 098 

10 TS. Hoàng Ngọc Thỉnh  Bộ Tư pháp 0913 052 302 

11 

TS. Lê Thu Hà Ban Chỉ đạo cải 
cách Tư 

 pháp Trung ương 

0942390064 

12 TS. Bùi Minh Hồng Bộ Tư pháp 096 981 9710 

13 PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng Học viện Tư pháp 0904 210 904 

14 
PGS.TS Hà Thị Mai Hiên Viện Nhà nước và 

Pháp luật  
0904 518 808 

 

15 
TS. Nguyễn Hải An Toà án nhân dân 

tối cao 
0917328864 

16 

TS. Nguyễn Như Quỳnh Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

 

0914854455 

17 

TS. Nguyễn Công Bình 19 Ngõ 31 Phố 
Doãn Kế Thiện, 
Cầu Giấy – Hà 
Nội 

0913 594 309 

 

IV. CHUYÊN NGÀNH: LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

CHUYÊN NGÀNH: TỘI PHẠM HỌC VÀ PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM 
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STT HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ, CƠ QUAN CÔNG 
TÁC  

LĨNH VỰC 
CHUYÊN SÂU 

SĐT 

THÀNH VIÊN TRONG TRƯỜNG 

1 
GS.TS Nguyễn Ngọc Hoà, Khoa 
Pháp luật hình sự, Trường ĐH Luật 
Hà Nội 

Luật Hình sự TPH và 
PNTP 

0903404589 

2 
PGS.TS Lê Thị Sơn, Khoa Pháp luật 
Hình sự, Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hình sự TPH và 
PNTP 

0903404587 

3 
TS. Trương Quang Vinh, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hình sự TPH và 
PNTP 

0903250588 

4 

PGS.TS Dương Tuyết Miên, GĐ TT 
nghiên cứu PL phòng chống tội 
phạm – Khoa Pháp luật Hình sự, 
Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hình sự TPH và 
PNTP 

0915191867 

5 
PGS.TS Hoàng Thị  Minh Sơn, 
Khoa Pháp luật Hình sự, Trường Đại 
học Luật Hà Nội 

Luật TTHS 0913045448 

6 
TS. Phan Thị Thanh Mai, 
TrưởngKhoa Pháp luật Hình sự, 
Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Luật  TTHS,  0989658848 

7 
TS. Nguyễn Tuyết Mai, Khoa Pháp 
luật Hình sự, Trường Đại học Luật 
Hà Nội. 

Luật Hình sự TPH và 
PNTP 

0912029055 

8 
TS. Hoàng Văn Hùng, Khoa Pháp 
luật Hình sự, Trường Đại học Luật 
Hà Nội. 

Luật Hình sự TPH và 
PNTP 

0916393455 

9 
PGS.TS. Cao Thị Oanh, Phó 
trưởngKhoa Pháp luật Hình sự, 
Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Luật Hình sự TPH và 
PNTP 

0969558998 

10 
TS. Lê Đăng Doanh, Phó phụ trách 
Bộ môn luật hình sự,Khoa Pháp Luật 
Hình sự, Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hình sự TPH và 
PNTP 

0989192998 

11 
TS. Vũ Gia Lâm, Trưởng bộ môn 
Luật tố tụng hình sự,Khoa Pháp luật 
Hình sự, Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật  TTHS 0913067607 
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12 

PGS.TS. Đỗ Minh Phượng, Trưởng 
bộ môn điều tra hình sự,Khoa Pháp 
Luật Hình sự, Trường ĐH Luật Hà 
Nội 

Luật TTHS 0946651188 

13 

TS. Nguyễn Văn Hương, Phó trưởng 
bộ môn Luật Hình sự,Khoa Pháp 
luật Hình sự, Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Luật Hình sự TPH và 
PNTP 

0913302673 

14 
TS. Đào Lệ Thu, Viện Luật so sánh, 
Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Hình sự  0974593919 

15 
TS. Hoàng Xuân Châu, Trưởng 
phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp 
chí, Trường ĐH Luật Hà Nội 

TPH và PNTP 0944143517 

16 
TS. Lý Văn Quyền, Khoa Pháp luật 
Hình sự, Trường ĐH Luật Hà Nội 

TPH và PNTP 0904118487 

THÀNH  VIÊN NGOÀI TRƯỜNG 

1 GS. TS Nguyễn Ngọc Anh Bộ Công  an 0913233131 

2 
GS.TSKH. Lê Cảm Khoa Luật, Đại 

học Quốc gia HN 
0914 886 999 

0986 985 698 

3 GS.TS Đỗ Ngọc Quang Bộ Công an 0913 222 553 

4 PGS.TS Nguyễn Văn Huyên Học viện Tư pháp 0903224867 

5 
PGS.TS Nguyễn Tất Viễn Ban Chỉ đạo cải 

cách Tư pháp 
Trung ương 

0912659226 

6 
TS. Bùi Kiên Điện Trường Hải quan 

Việt Nam 
0913283654 

7 
TS. Nguyễn Đức Mai Toà án quân sự 

trung ương 
0912062550 

8 
PGS.TS. Trần Văn Độ Toà án nhân dân 

tối cao 
0983 234 939 

9 
PGS.TS. Nguyễn Minh Đức Học viện Cảnh 

sát nhân dân 
0914 469 083 
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10 
TS. Trần Mạnh Đạt Nhà xuất bản Tư 

Pháp 
0912 750890 

11 
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí Khoa Luật, Đại 

học Quốc gia HN 
0903408336 

12 TS. Đỗ Đức Hồng Hà Học viện Tư pháp 0915121016 

13 TS. Trần Văn Dũng 

Vụ Pháp luật 
hành chính – 
Hình sự Bộ tư 
pháp 

0984 309270 

14 
TS. Trịnh Tiến Việt Khoa Luật, Đại 

học Quốc gia HN 
0945 586999 

15 
PGS.TS Trần Hữu Tráng Viện Đại học Mở 

Hà Nội 
0989318737 

 

V. CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ 

STT HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ, CƠ QUAN CÔNG 
TÁC  

LĨNH VỰC 
CHUYÊN SÂU 

SĐT 

THÀNH VIÊN NGOÀI TRƯỜNG 

1 
GS.TS Lê Hồng Hạnh Viện Pháp luật và 

Kinh tế ASEAN 
0903404583 

2 
TS. Lê Đình Vinh Công ty luật 

Vietthink 
0915801111 

3 
PGS.TS Nguyễn Như Phát Viện nhà nước và 

Pháp luật 
0913213451 

4 
TS. Bùi Nguyên Khánh Viện Khoa học xã 

hội Việt Nam 
0915252003 

5 TS. Đồng Ngọc Ba Bộ Tư pháp 0912818036 

6 
PGS.TS. Ngô Huy Cương Khoa Luật, 

ĐHQGHN 
0982315599 
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7 
PGS.TS. Nguyễn Đức Minh Viện Nhà nước và 

pháp luật 
0979746967 

8 
TS. Vũ Đặng Hải Yến Tổng công ty đầu 

tư và kinh doanh 
vốn nhà nước 

0903210308 

9 
TS. Đoàn Trung Kiên Văn phòng chính 

phủ 
0983335786 

10 PGS.TS Hoàng Thế Liên Bộ Tư pháp 0903444017 

11 
GS.TS Nguyễn Thị Mơ Đại học Ngoại 

thương 
0903452906 

12 
TS. Lưu Bình Nhưỡng Ban Chỉ đạo cải 

cách Tư pháp TƯ 
0913598558 

13 TS. Nguyễn Xuân Thu Học viện Tư pháp 0912003078 

14 
PGS.TS Lê Thị Hòai Thu Khoa Luật, 

ĐHQGHN 
0982215565 

15 
PGS.TS Trần Đình Hảo Viện khoa học Xã 

hội Việt Nam 
0913209621 

16 
TS. Nguyễn Thị Lan Hương Khoa Luật 

ĐHQGHN 
0973590888 

17 
PGS.TS Đinh Dũng Sỹ Văn phòng Chính 

phủ 
0987479688 

18 
PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh Viện Khoa học xã 

hội Việt Nam 
0915252003 

19 TS. Đồng Ngọc Ba Bộ Tư pháp 0912818036 

20 
PGS.TS. Ngô Huy Cương Khoa Luật, 

ĐHQGHN 
0982315599 

21 
PGS.TS. Nguyễn Đức Minh Viện Nhà nước và 

pháp luật 
0979746967 

22 TS. Vũ Đặng Hải Yến Tổng công ty đầu 
tư và kinh doanh 

0903210308 
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vốn nhà nước 

23 
TS. Đoàn Trung Kiên Văn phòng chính 

phủ 
0983335786 

24 PGS.TS Hoàng Thế Liên Bộ Tư pháp 0903444017 

25 
GS.TS Nguyễn Thị Mơ Đại học Ngoại 

thương 
0903452906 

26 
TS. Lưu Bình Nhưỡng Ban Chỉ đạo cải 

cách Tư pháp TƯ 
0913598558 

27 TS. Nguyễn Xuân Thu Học viện Tư pháp 0912003078 

28 
PGS.TS Lê Thị Hòai Thu Khoa Luật, 

ĐHQGHN 
0982215565 

29 
PGS.TS Trần Đình Hảo Viện khoa học Xã 

hội Việt Nam 
0913209621 

30 
TS. Nguyễn Thị Lan Hương Khoa Luật 

ĐHQGHN 
0973590888 

31 
PGS.TS Đinh Dũng Sỹ Văn phòng Chính 

phủ 
0987479688 

32 
TS. Trương Thị Kim Dung Trường đào tạo 

cán bộ thanh tra 
0903233360 

33 TS. Võ Đình Toàn Bộ Tư pháp 0912019705 

34 
PGS.TS Lê Thị Thu Thuỷ Khoa Luật, 

ĐHQG Hà Nội 
0904397764 

35 
PGS.TS Phạm Hữu Nghị Viện Nhà nước và 

pháp luật 
0982323511 

36 
PGS.TS. Doãn Hồng Nhung Khoa Luật, 

ĐHQGHN 
0912034084 

37 
TS. Vũ Quang Đại học Bách 

khoa Hà Nội 
0975731404 

38 
TS. Nguyễn Thị Kim Phụng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
0912062035 
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39 
PGS.TS. Vũ Thu Hạnh Ban Nội chính 

Trung Ương 
0912027239 

40 
TS. Lưu Ngọc Tố Tâm Học viện Báo chí 

tuyên truyền 
0982113579 

41 
PGS.TS. Tăng Văn Nghĩa Trường Đại học 

Ngoại thương 
0904230929 

42 TS. Nguyễn Văn Cương Bộ Tư pháp 0987772080 

43 
TS. Nguyễn Thị Nhung Viện Đại học mở 

Hà Nội 
0913586727 

44 
TS. Vũ Thị Hồng Vân Trường Đại học 

Kiểm sát 
0986002780 

45 
TS. Nguyễn Minh Hằng Đại học Ngoại 

Thương 
0904145514 

46 
TS. Phạm Công Bảy Tòa án nhân dân 

Tối cao 
0913095499 

47 

 PGS.TS. Trần Văn Nam 
 

Chủ nhiệm Khoa 
Luật, Đại học 
kinh tế quốc dân 

0904.254.260 

48 

TS. Dương Nguyệt Nga Chủ nhiệm Bộ 
môn Pháp Luật 
kinh doanh, Đại 
học kinh tế quốc 
dân 

0977.455.074 

49 

TS. Dương Thanh An 
 

Vụ trưởng Vụ 
chính sách và 
pháp luật, Tổng 
cục môi trường, 
Bộ tài nguyên và 
môi trường. 

0913.539.591 

THÀNH VIÊN TRONG TRƯỜNG 

1 
PGS.TS Nguyễn Viết Tý, Khoa Pháp 
luật kinh tế, Trường ĐH Luật Hà 
Nội. 

Luật thương mại 0913524427 
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2 
TS. Trần Quang Huy, Phó hiệu 
trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật đất đai 0904131033 

3 
TS. Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu 
trưởng, Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật thương mại 0936444150 

4 
PGS.TS Trần Ngọc Dũng, Khoa 
Pháp luật kinh tế, Trường ĐH Luật 
Hà Nội 

Luật thương mại 0913552418 

5 
PGS.TS Nguyễn Hữu Chí, Trưởng 
Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường ĐH 
Luật Hà Nội 

Luật lao động 0903232227 

6 

PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu, 
Trưởng bộ môn Luật Tài chính - 
Ngân hàng, Khoa Pháp luật Kinh tế, 
Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật tài chính 0913508540 

7 
PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Vân, Giám 
đốc Viện Luật So sánh, Trường ĐH 
Luật Hà Nội 

Luật tài chính 0904001165 

8 
PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó 
Trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế, 
Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật  đất đai 0913231544 

9 
TS. Nguyễn Văn Tuyến, Trưởng 
khoa Đào tạo sau đại học, Trường 
Đại học Luật Hà Nội 

Luật tài chính 0989914242 

10 
PGS.TS Đào Thị Hằng, Khoa Pháp 
luật Kinh tế, Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Luật lao động 0912315390 

11 
 

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh, Phó 
trưởng Khoa Đào tạo sau đại học, 
Trường ĐH Luật Hà Nội  

Luật thương mại 0904038112 

12 
TS. Nguyễn Thị Dung, Phó trưởng 
Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường ĐH 
Luật Hà Nội 

Luật thương mại 0982210996 

13 

PGS.TS. Trần Thị Thuý Lâm, 
Trưởng bộ môn Luật Lao động, 
Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường ĐH 
Luật Hà Nội 

Luật lao động 0912483459 
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14 

TS. Nguyễn Văn Phương, Trưởng bộ 
môn Luật Môi trường, Khoa Pháp 
luật Kinh tế, Trường ĐH Luật Hà 
Nội 

Luật môi trường 0912118129 

15 

TS. Đỗ Ngân Bình, Phó Giám 
đốcTrung tâm Tư vấn pháp luật và 
đào tạo ngắn hạn, Trường ĐH Luật 
Hà Nội 

Luật lao động 0913520601 

16 

TS. Vũ Thị Duyên Thuỷ, Phó trưởng 
bộ môn Luật Môi trường,Khoa Pháp 
luật Kinh tế, Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Luật môi trường 0983517073 

17 

TS. Nguyễn Minh Hằng, Phó trưởng 
bộ môn Luật Tài chính - ngân hàng, 
Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại 
học Luật Hà Nội 

Luật tài chính 0904177211 

18 
TS. Nguyễn Thị Nga, Trưởng Bộ 
môn Luật đất đai, Khoa Pháp luật 
Kinh tế, Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật đất đai 0903225819 

19 

TS. Nguyễn Hiền Phương, Phó 
trưởng bộ môn Luật Lao động,Khoa 
Pháp luật Kinh tế, Trường ĐH Luật 
Hà Nội 

Luật lao động 0945914536 

20 
TS. Nguyễn Thị Yến, Khoa Pháp 
luật Kinh tế, Trường Đại học Luật 
Hà Nội  

Luật thương mại 0904545270 

21 

TS. Nguyễn Thị Dung, Phó trưởng 
bộ môn Luật đất đai, Khoa Pháp luật 
Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà 
Nội 

Luật đất đai 0915542568 

22 
TS. Vũ Văn Cương, Giám đốc Trung 
tâm Tư vấn pháp luật và đào tạo 
ngắn hạn, Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật tài chính 0912125620 

23 
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Khoa 
Pháp luật Kinh tế, Trường ĐH Luật 
Hà Nội 

Luật đất đai 0912172071 

24 TS. Bùi Ngọc Cường,  Khoa Pháp Luật thương mại 0987207794 
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luật Kinh tế, Trường ĐH Luật Hà 
Nội 

25 
TS. Nguyễn Quý Trọng, Trưởng Bộ 
môn Luật Thương mại,Trường ĐH 
Luật Hà Nội 

Luật thương mại 0912346799 

26 
PGS.TS. Dương Đăng Huệ, Khoa 
Pháp luật Kinh tế, Trường ĐH Luật 
Hà Nội 

Luật thương mại  

27 
PGS. TS. Phạm Công Trứ, Khoa 
Pháp luật Kinh tế, Trường ĐH Luật 
Hà Nội 

Luật lao động 0903438258 

 

VI. CHUYÊN NGÀNH: LUẬT QUỐC TẾ 

STT HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ, CƠ QUAN CÔNG 
TÁC  

LĨNH VỰC 
CHUYÊN SÂU 

SĐT 

THÀNH VIÊN TRONG TRƯỜNG 

1 
PGS.TS Nông Quốc Bình, Phó phụ 
trách Khoa Pháp luật Quốc tế,  
Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Quốc tế 0903234837 

2 
TS. Chu Mạnh Hùng, Phó Hiệu 
trưởng, Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Quốc tế 0903264903 

3 
TS. Nguyễn Thanh Tâm, 
TrưởngKhoa pháp luật Thương mại 
Quốc tế,Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật TM Quốc tế 

 

0904397947 

4 
TS. Nguyễn Hồng Bắc, Khoa Pháp 
luật Quốc tế, Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Luật Quốc tế 0904764784 

5 

TS. Trần Minh Ngọc, Trưởng bộ 
môn Tư pháp quốc tế, Khoa Pháp 
luật Quốc tế, Trường ĐH Luật Hà 
Nội 

Luật Quốc tế 0982774688 

6 
TS. Nguyễn Toàn Thắng, Phó Viện 
trưởng Viện Luật so sánh, Trường 
ĐH Luật Hà Nội 

Luật Quốc tế 0982391305 
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7 
PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận, Khoa 
Pháp luật Quốc tế, Trường Đại học 
Luật Hà Nội 

Luật Quốc tế 0913562357 

8 
TS. Nguyễn Thái Mai, Khoa Pháp 
luật Quốc tế, Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Luật Quốc tế 0912376293 

9 
TS. Nguyễn Thị Kim Ngân, 
PhóTrưởng Khoa Pháp luật Quốc tế, 
Trường Đại học Luật Hà Nội 

Luật Quốc tế 0903204756 

10 

TS. Vũ Thị Phương Lan, Phó trưởng 
Bộ môn Tư pháp quốc tế, Khoa Pháp 
luật Quốc tế, Trường ĐH Luật Hà 
Nội 

Luật Quốc tế 0983660702 

11 
TS. Vũ Đức Long, Khoa Pháp luật 
Quốc tế, Trường ĐH Luật Hà Nội 

Luật Quốc tế 0912012227 

12 
TS. Hoàng Ly Anh, Phó Phòng 
Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, 
Trường Đại học Luật Hà Nội 

Luật Quốc tế 097.321.8964 

THÀNH VIÊN NGOÀI TRƯỜNG 

1 
PGS.TS Nguyễn Bá Diến Khoa Luật, Đại 

học Quốc gia HN 
0903426509 

2 
PGS.TS Đoàn Năng Khoa Luật, Đại 

học Quốc gia HN 
0913236564 

3 

PGS.TS Hoàng  Phước Hiệp Trường Đại học 
Khoa học và 

 Công nghệ 

0912397679 

4 
PGS.TS Nguyễn Trung Tín Văn phòng công 

chứng Thái Hà 
0948259925 

5 
TS. Trần Văn Thắng Nhà xuất bản giáo 

dục 
0913040115 

6 TS. Lê Thành Long Bộ Tư pháp 0912372789 

7 
TS. Nguyễn Lan Nguyên Khoa Luật - 

ĐHQGHN 
0936101112 
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8 
TS. Lê Mai Thanh Viện Nhà nước và 

Pháp luật 
0913592265 

9 
TS. Nguyễn Bá Chiến Học viện chính trị 

quốc gia HCM 
0904333436 

10 
PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng Viện từ điển và 

Bách khoa thư 
VN 

0913531145 

11 

TS. Lý Vân Anh 
 

Phó trưởng Khoa 
Luật quốc tế, Đại 
học Ngoại giao 

098.1045.002 

12 

TS. Trịnh Hải Yến  
 

Phó Trưởng khoa 
Luật quốc tế, Đại 
học Ngoại giao 

0983.234.822 

13 

TS. Nguyễn Thị Xuân Sơn 

 
Khoa Luật, Đại 
học quốc gia Hà 
Nội 

097.422.2206 

14 
TS. Đồng Thị Kim Thoa 

 
Học viện Tư pháp 090.416.1939 

 

VII. CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, KINH TẾ HỌC VÀ TÂM LÝ 

HỌC 

STT HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ, CƠ QUAN CÔNG 
TÁC  

LĨNH VỰC 
CHUYÊN SÂU 

SĐT 

THÀNH VIÊN TRONG TRƯỜNG 

1 
PGS.TS Nguyễn Mạnh Tường, Khoa 
Lý luận chính trị, Trường Đại học 
Luật Hà Nội 

Triết học 0912261768 

2 
TS. Trần Hồng Thuý, Trưởng Khoa 
Lý luận chính trị, Trường Đại học 
Luật Hà Nội 

Triết học 0913535035 

3 TS. Đào Ngọc Tuấn, Phó trưởng 
Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại 

Triết học 0913580999 
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học Luật Hà Nội 

4 
TS. Vũ Kim Dung, Khoa Lý luận 
chính trị, Trường Đại học Luật Hà 
Nội 

Triết học 0913312329 

5 
PGS.TS. Lê Thanh Thập, Khoa Lý 
luận chính trị, Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Triết học 0904555081 

6 
TS. Ngọ Văn Nhân, Khoa Lý luận 
chính trị, Trường Đại học Luật Hà 
Nội 

Triết học 0913639128 

7 TS. Nguyễn Thị Hiền Kinh tế học 0912.446.857 

8 PGS.TS. Đặng Thanh Nga Tâm lý học 0912.468.846 

9 
TS. Bùi Kim Chi, Trưởng bộ môn 
Tâm lý. 

Tâm lý học 0988.745.921 

10 TS. Chu Văn Đức Tâm lý học 0913.037.238 

11 TS. Phan Thị Luyện Kinh tế học 0913.351.204 

12 TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Xã hội học  

THÀNH VIÊN NGOÀI TRƯỜNG 

1 GS.TS. Nguyễn Văn Huyên Tâm lý học 091.230.7714 

2.  PGS.TS. Lê Thị Minh Loan Tâm lý học 098.453.7326 
  
 
 

VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 
STT HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ, CƠ QUAN CÔNG 
TÁC  

LĨNH VỰC 
CHUYÊN SÂU 

SĐT 

1 
PGS.TS. Đào Ngọc Tiến Trưởng phòng Quản 

lý khoa học, Đại học 
Ngoại thương 

0913566677 

2 
PGS.TS. Bùi Đức Thọ 
 

Trưởng phòng 
QLKH, Đại học kinh 
tế quốc dân. 

0983471417 
(thobd@neu.e
du.vn), 

3 
PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy 
 

Phó Hiệu trưởng, Đại 
học Ngoại thương 
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4 

TS. Phạm Lan Dung 
 

Giám đốc trung tâm 
Đào tạo cán bộ đối 
ngoại, Học viện 
ngoại giao 

0983120768 

5 

TS. Đỗ Thị Thanh Bình 
 

 

Phó trưởng Phòng 
Đào tạo Sau đại học, 
Học viện ngoại giao 

01688902956 
dobinhvn@g
mail.com 

 
 


